
DANH SÁCH TẬP THỂ VÀ CÁ NHÂN
Được công nhận danh hiệu “Lao động tiên tiến” năm 2025
(Kèm theo Quyết định số 11/QĐ-STP ngày 09 tháng 01 năm 2026

của Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Đồng Tháp)

I. Danh hiệu Tập thể “Lao động tiên tiến” kèm tiền thưởng
1.880.000đồng cho:

1. Văn phòng, Sở Tư pháp: không kèm theo tiền thưởng;
2. Phòng Xây dựng và Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Sở Tư pháp:

không kèm theo tiền thưởng;
3. Phòng Tuyên truyền pháp luật, Sở Tư pháp;
4. Phòng Tổ chức thi hành pháp luật, Sở Tư pháp;
5. Phòng Hành chính và Bổ trợ tư pháp, Sở Tư pháp;
6. Phòng Công chứng số 1 trực thuộc Sở Tư pháp;
7. Phòng Công chứng số 2 trực thuộc Sở Tư pháp: không kèm theo tiền

thưởng;
8. Phòng Công chứng số 3 trực thuộc Sở Tư pháp;
9. Phòng Công chứng số 4 trực thuộc Sở Tư pháp;
10. Phòng Công chứng số 5 trực thuộc Sở Tư pháp;
11. Phòng Công chứng số 6 trực thuộc Sở Tư pháp;
12. Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản trực thuộc Sở Tư pháp;
13. Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước trực thuộc Sở Tư pháp.
II. Danh hiệu “Lao động tiên tiến” kèm tiền thưởng 710.000 đồng cho:
1. Ông Phạm Công Hùng, Giám đốc Sở Tư pháp: không kèm theo tiền

thưởng;
2. Ông Nguyễn Tấn Phong, Pho Giám đốc Sở Tư pháp;
3. Ông Huỳnh Văn Nờ, Pho Giám đốc Sở Tư pháp;
4. Bà Đặng Thị Phụng, Pho Giám đốc Sở Tư pháp;
5. Ông Nguyễn Thanh Tâm, Pho Giám đốc Sở Tư pháp;
6. Ông Trần Thanh Hùng, Chánh Văn phòng Sở Tư pháp;
7. Bà Võ Thị Thận, Pho Chánh Văn phòng Sở Tư pháp: không kèm theo

tiền thưởng;
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8. Ông Nguyễn Hải Thanh, Chuyên viên chính Văn phòng Sở Tư pháp;
9. Bà Nguyễn Thị Đăng, Chuyên viên Văn phòng Sở Tư pháp;
10. Bà Cao Thị Mỹ Tiên, Kế toán trưởng Văn phòng Sở Tư pháp;
11. Ông Võ Tấn Vương, Chuyên viên Văn phòng Sở Tư pháp;
12. Bà Huỳnh Thị Diệp, Chuyên viên Văn phòng Sở Tư pháp: không kèm

theo tiền thưởng;
13. Bà Võ Thị Mộng Trinh, Chuyên viên Văn phòng Sở Tư pháp;
14. Bà Nguyễn Thị Hoàng Vân, Chuyên viên Văn phòng Sở Tư pháp;
15. Ông Võ Sơn Hà, Chuyên viên Văn phòng Sở Tư pháp;
16. Bà Bùi Thị Ngọc Điệp, Trưởng phòng Phòng Xây dựng và Kiểm tra văn

bản quy phạm pháp luật, Sở Tư pháp: không kèm theo tiền thưởng;
17. Ông Nguyễn Quốc Thanh, Pho Trưởng phòng Phòng Xây dựng và Kiểm

tra văn bản quy phạm pháp luật, Sở Tư pháp: không kèm theo tiền thưởng;
18. Bà Phạm Thị Ngọc Diễm, Chuyên viên chính Phòng Xây dựng và Kiểm

tra văn bản quy phạm pháp luật, Sở Tư pháp;
19. Ông Trần Văn Biết, Chuyên viên Phòng Xây dựng và Kiểm tra văn bản

quy phạm pháp luật, Sở Tư pháp: không kèm theo tiền thưởng;
20. Ông Hoàng Thanh Đạm, Chuyên viên chính Phòng Xây dựng và Kiểm

tra văn bản quy phạm pháp luật, Sở Tư pháp.
21. Ông Nguyễn Văn Châu, Chuyên viên Phòng Xây dựng và Kiểm tra văn

bản quy phạm pháp luật, Sở Tư pháp;
22. Bà Bùi Vũ Khánh Tân, Chuyên viên Phòng Xây dựng và Kiểm tra văn

bản quy phạm pháp luật, Sở Tư pháp: không kèm theo tiền thưởng;
23. Bà Lương Thị Như Hảo, Chuyên viên Phòng Xây dựng và Kiểm tra văn

bản quy phạm pháp luật, Sở Tư pháp;
24. Bà Huỳnh Thị Phương Thịnh, Trưởng phòng Phòng Tuyên truyền pháp

luật, Sở Tư pháp;
25. Ông Lê Phú Tân, Pho Trưởng phòng Phòng Tuyên truyền pháp luật, Sở

Tư pháp: không kèm theo tiền thưởng;
26. Bà Lê Thị Kim Khuya, Chuyên viên chính Phòng Tuyên truyền pháp luật,

Sở Tư pháp: không kèm theo tiền thưởng;
27. Bà Nguyễn Thị Kim Ni, Chuyên viên chính Phòng Tuyên truyền pháp

luật, Sở Tư pháp;
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28. Ông Phạm Trần Đăng Khoa, Chuyên viên Phòng Tuyên truyền pháp luật,
Sở Tư pháp;

29. Bà Văn Thị Thùy Trang, Pho Trưởng phòng Phòng Tổ chức thi hành
pháp luật, Sở Tư pháp;

30. Bà Phan Thị Bích Thủy, Chuyên viên Phòng Tổ chức thi hành pháp luật,
Sở Tư pháp;

31. Bà Huỳnh Cẩm Lệ, Chuyên viên Phòng Tổ chức thi hành pháp luật, Sở
Tư pháp: không kèm theo tiền thưởng;

32. Bà Nguyễn Thị Tuyết Ngân, Chuyên viên Phòng Tổ chức thi hành pháp
luật, Sở Tư pháp;

33. Ông Nguyễn Trường Sơn, Chuyên viên Phòng Tổ chức thi hành pháp
luật, Sở Tư pháp: không kèm theo tiền thưởng;

34. Bà Lê Thị Hồng Thắm, Chuyên viên Phòng Tổ chức thi hành pháp luật,
Sở Tư pháp;

35. Ông Phạm Công Khởi, Trưởng phòng Phòng Hành chính và Bổ trợ tư
pháp, Sở Tư pháp;

36. Ông Trần Hoàng Vũ, Pho Trưởng phòng Phòng Hành chính và Bổ trợ tư
pháp, Sở Tư pháp: không kèm theo tiền thưởng;

37. Bà Trương Thị Kim Thoa, Pho Trưởng phòng Phòng Hành chính và Bổ
trợ tư pháp, Sở Tư pháp;

38. Bà Phạm Ngọc Thắm, Chuyên viên Phòng Hành chính và Bổ trợ tư pháp,
Sở Tư pháp;

39. Bà Nguyễn Thị Cẩm Dung, Chuyên viên chính Phòng Hành chính và Bổ
trợ tư pháp, Sở Tư pháp;

40. Bà Nguyễn Thị Nhựt Anh, Chuyên viên Phòng Hành chính và Bổ trợ tư
pháp, Sở Tư pháp;

41. Bà Nguyễn Thị Như Í, Chuyên viên Phòng Hành chính và Bổ trợ tư pháp,
Sở Tư pháp;

42. Ông Nguyễn Văn Thành, Trưởng phòng Phòng Công chứng số 1 trực
thuộc Sở Tư pháp;

43. Bà Trần Thị Cẩm Dình, Chuyên viên Phòng Công chứng số 1 trực thuộc
Sở Tư pháp;

44. Bà Bạch Thị Thanh Xuân, Chuyên viên Phòng Công chứng số 1 trực
thuộc Sở Tư pháp;



4

45. Bà Nguyễn Thị Tuyết Nhàn, Công Chứng viên Phòng Công chứng số 1
trực thuộc Sở Tư pháp;

46. Ông Lê Thanh Thuận, Chuyên viên Phòng Công chứng số 1 trực thuộc
Sở Tư pháp;

47. Bà Trần Thị Thùy Trang, Nhân viên Phòng Công chứng số 1 trực thuộc
Sở Tư pháp;

48. Ông Phan Thanh Điền, Nhân viên Phòng Công chứng số 1 trực thuộc Sở
Tư pháp;

49. Bà Võ Ngọc Minh Uyên, Pho Trưởng phòng Phòng Công chứng số 2
trực thuộc Sở Tư pháp: không kèm theo tiền thưởng;

50. Bà Nguyễn Thị Mỹ Loan, Kế toán Phòng Công chứng số 2 trực thuộc Sở
Tư pháp;

51. Bà Lâm Thị Xuân Đào, Chuyên viên Phòng Công chứng số 2 trực thuộc
Sở Tư pháp;

52. Ông Nguyễn Long Hồ, Chuyên viên Phòng Công chứng số 2 trực thuộc
Sở Tư pháp;

53. Bà Lê Thị Kim Hương, Chuyên viên Phòng Công chứng số 2 trực thuộc
Sở Tư pháp;

54. Bà Nguyễn Thị Diễm Thúy, Chuyên viên Phòng Công chứng số 2 trực
thuộc Sở Tư pháp;

55. Ông Tống Tấn Thịnh, Nhân viên Phòng Công chứng số 2 trực thuộc Sở
Tư pháp;

56. Bà Phạm Thị Xuân Hòa, Nhân viên Phòng Công chứng số 2 trực thuộc
Sở Tư pháp;

57. Ông Tống Thanh Huẩn, Trưởng phòng Phòng Công chứng số 3 trực
thuộc Sở Tư pháp;

58. Bà Nguyễn Thị Kim Diện, Kế toán Phòng Công chứng số 3 trực thuộc
Sở Tư pháp;

59. Bà Trần Thị Anh Trang, Chuyên viên Phòng Công chứng số 3 trực thuộc
Sở Tư pháp;

60. Bà Võ Thị Thể Xuyên, Chuyên viên Phòng Công chứng số 3 trực thuộc
Sở Tư pháp;

61. Bà Tống Thị Tú Uyên, Nhân viên Phòng Công chứng số 3 trực thuộc Sở
Tư pháp;
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62. Ông Trần Hoài Thanh, Nhân viên Phòng Công chứng số 3 trực thuộc Sở
Tư pháp;

63. Bà Huỳnh Kim Chi, Nhân viên Phòng Công chứng số 3 trực thuộc Sở Tư
pháp;

64. Ông Huỳnh Hữu Minh, Trưởng phòng Phòng Công chứng số 4 trực
thuộc Sở Tư pháp;

65. Bà Trần Thị Huyền Trang, Pho Trưởng phòng Phòng Công chứng số 4
trực thuộc Sở Tư pháp;

66. Ông Nguyễn Nhật Linh, Chuyên viên Phòng Công chứng số 4 trực thuộc
Sở Tư pháp;

67. Bà Đoàn Thị Trúc Linh, Chuyên viên Phòng Công chứng số 4 trực thuộc
Sở Tư pháp;

68. Bà Phan Thị Thanh Tâm, Chuyên viên Phòng Công chứng số 4 trực
thuộc Sở Tư pháp;

69. Bà Nguyễn Thị Thanh Thảo, Chuyên viên Phòng Công chứng số 4 trực
thuộc Sở Tư pháp;

70. Bà Nguyễn Thị Thanh Loan, Chuyên viên Phòng Công chứng số 4 trực
thuộc Sở Tư pháp;

71. Bà Phan Thị Thu Hồng, Thủ quỹ Phòng Công chứng số 4 trực thuộc Sở
Tư pháp;

72. Ông Nguyễn Trí Nghĩa, Nhân viên Phòng Công chứng số 4 trực thuộc Sở
Tư pháp;

73. Bà Triệu Kim Em, Trưởng phòng Phòng Công chứng số 5 trực thuộc Sở
Tư pháp;

74. Bà Tống Thị Thùy Trang, Công chứng viên Phòng Công chứng số 5 trực
thuộc Sở Tư pháp;

75. Bà Lê Thị Xuân Thơ, Chuyên viên Phòng Công chứng số 5 trực thuộc Sở
Tư pháp;

76. Ông Nguyễn Thành Trung Nam, Chuyên viên Phòng Công chứng số 5
trực thuộc Sở Tư pháp;

77. Ông Nguyễn Văn Sơn, Chuyên viên Phòng Công chứng số 5 trực thuộc
Sở Tư pháp;

78. Bà Đinh Thị Hồng Xuyến, Kế toán Phòng Công chứng số 5 trực thuộc
Sở Tư pháp;
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79. Ông Đồng Phước Nhàn, Nhân viên Phòng Công chứng số 5 trực thuộc
Sở Tư pháp;

80. Bà Lê Yến Hiếu, Trưởng phòng Phòng Công chứng số 6 trực thuộc Sở
Tư pháp;

81. Ông Nguyễn Văn Minh, Pho Trưởng phòng, Phòng Công chứng số 6 trực
thuộc Sở Tư pháp;

82. Bà Phạm Thị Kiều Tiên, Chuyên viên Phòng Công chứng số 6 trực thuộc
Sở Tư pháp;

83. Bà Bùi Ngọc Hân, Kế toán Phòng Công chứng số 6 trực thuộc Sở Tư
pháp;

84. Ông Trần Văn Dương, Chuyên viên Phòng Công chứng số 6 trực thuộc
Sở Tư pháp;

85. Ông Lê Quốc Tươi, Chuyên viên Phòng Công chứng số 6 trực thuộc Sở
Tư pháp;

86. Bà Nguyễn Thị Thanh Yên, Nhân viên Phòng Công chứng số 3 trực
thuộc Sở Tư pháp;

87. Ông Phạm Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước
trực thuộc Sở Tư pháp;

88. Ông Phạm Nguyễn Thành Trung, Pho Giám đốc Trung tâm Trợ giúp
pháp lý nhà nước trực thuộc Sở Tư pháp: không kèm theo tiền thưởng;

89. Bà Võ Thị Mỹ Trinh, Pho Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà
nước trực thuộc Sở Tư pháp;

90. Ông Hà Văn Nam, Trưởng Chi nhánh Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà
nước trực thuộc Sở Tư pháp;

91. Bà Nguyễn Huỳnh Đan Thụy, Kế toán Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà
nước trực thuộc Sở Tư pháp;

92. Bà Huỳnh Thị Mỹ Dung, Kế toán Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước
trực thuộc Sở Tư pháp;

93. Ông Nguyễn Văn Trung, Trợ giúp viên pháp lý Trung tâm Trợ giúp pháp
lý nhà nước trực thuộc Sở Tư pháp;

94. Bà Lê Hồng Diễm, Trợ giúp viên pháp lý Trung tâm Trợ giúp pháp lý
nhà nước trực thuộc Sở Tư pháp;

95. Ông Trần Xuân Hòa, Trợ giúp viên pháp lý Trung tâm Trợ giúp pháp lý
nhà nước trực thuộc Sở Tư pháp;
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96. Bà Nguyễn Thị Thanh Trúc, Trợ giúp viên pháp lý Trung tâm Trợ giúp
pháp lý nhà nước trực thuộc Sở Tư pháp;

97. Bà Trần Thị Ngọc Giào, Trợ giúp viên pháp lý Trung tâm Trợ giúp pháp
lý nhà nước trực thuộc Sở Tư pháp;

98. Ông Phạm Minh Đảo, Trợ giúp viên pháp lý Trung tâm Trợ giúp pháp lý
nhà nước trực thuộc Sở Tư pháp;

99. Bà Trương Thị Thảo Phương, Trợ giúp viên pháp lý Trung tâm Trợ giúp
pháp lý nhà nước trực thuộc Sở Tư pháp;

100. Bà Bùi Thị Khánh Trang, Trợ giúp viên pháp lý Trung tâm Trợ giúp
pháp lý nhà nước trực thuộc Sở Tư pháp;

101. Bà Trần Lan Anh, Trợ giúp viên pháp lý Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà
nước trực thuộc Sở Tư pháp;

102. Ông Lý Ngọc Bình, Trợ giúp viên pháp lý Trung tâm Trợ giúp pháp lý
nhà nước trực thuộc Sở Tư pháp;

103. Bà Trần Hồng Trinh, Trợ giúp viên pháp lý Trung tâm Trợ giúp pháp lý
nhà nước trực thuộc Sở Tư pháp;

104. Bà Nguyễn Thị Kim Cương, Trợ giúp viên pháp lý Trung tâm Trợ giúp
pháp lý nhà nước trực thuộc Sở Tư pháp;

105. Ông Trần Hoàng Hiếu, Viên chức hỗ trợ nghiệp vụ Trung tâm Trợ giúp
pháp lý nhà nước trực thuộc Sở Tư pháp;

106. Bà Đặng Thị Bé Duy, Trợ giúp viên pháp lý Trung tâm Trợ giúp pháp lý
nhà nước trực thuộc Sở Tư pháp;

107. Ông Dương Huỳnh Triệu Vỹ, Trợ giúp viên pháp lý Trung tâm Trợ giúp
pháp lý nhà nước trực thuộc Sở Tư pháp;

108. Bà Nguyễn Thị Bích Liên, Trợ giúp viên pháp lý Trung tâm Trợ giúp
pháp lý nhà nước trực thuộc Sở Tư pháp;

109. Bà Hồ Lê Việt Phương, Viên chức hỗ trợ nghiệp vụ Trung tâm Trợ giúp
pháp lý nhà nước trực thuộc Sở Tư pháp;

110. Bà Đinh Hồng Quang, Viên chức hỗ trợ nghiệp vụ Trung tâm Trợ giúp
pháp lý nhà nước trực thuộc Sở Tư pháp;

111. Bà Nguyễn Gia Ngân, Viên chức hỗ trợ nghiệp vụ Trung tâm Trợ giúp
pháp lý nhà nước trực thuộc Sở Tư pháp;

112. Ông Cao Nguyễn Thế Huy, Viên chức hỗ trợ nghiệp vụ Trung tâm Trợ
giúp pháp lý nhà nước trực thuộc Sở Tư pháp;
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113. Ông Trần Văn Bảy, Pho Giám đốc Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản
trực thuộc Sở Tư pháp;

114. Bà Nguyễn Thị Điệp, Đấu giá viên Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản
trực thuộc Sở Tư pháp;

115. Bà Bùi Đức Hoa, Đấu giá viên Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản trực
thuộc Sở Tư pháp;

116. Bà Hà Mỹ Hạnh, Kế toán Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản trực thuộc
Sở Tư pháp;

117. Bà Lê Thị Mỹ Hảo, Chuyên viên Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản trực
thuộc Sở Tư pháp.
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